
UBND TỈNH THÁI NGUYÊN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Phụ lục 1 

DANH SÁCH CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI  

BẰNG XE Ô TÔ, BẰNG XE BỐN BÁNH CÓ GẮN ĐỘNG CƠ 

(Từ 01/7/2025 đến 31/7/2025) 

(Kèm theo Công văn số                /TB-SXD ngày        tháng 8 năm 2025 của Sở Xây dựng Thái Nguyên) 

 

TT 

Số Giấy phép kinh 

doanh vận tải 

(GPKDVT) 

Ngày cấp 

GPKDVT 
Tên đơn vị  Địa chỉ 

Số             

điện thoại 

Số Giấy 

đăng ký 

kinh doanh 

(ĐKKD) 

Ngày cấp 

Giấy 

ĐKKD 

Phân 

loại 

1 19250402/GPKDVT 3/7/2025 
CÔNG TY TNHH VẬN 

TẢI TOÀN LINH 
P. Bá Xuyên 0919399133 4601637707 10/6/2025 Cấp mới 

2 19250396/GPKDVT 3/7/2025 
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN QUỐC ĐOÀN 
P. Bá Xuyên 0989986023 17B8047576 24/06/2025 Cấp mới 

3 19250394/GPKDVT 3/7/2025 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ THT THÁI NGUYÊN 

P. Bách Quang 0982819483 4601615446 28/02/2024 Cấp lại 

4 19250475/GPKDVT 22/07/2025 
HỘ KINH DOANH 

DƯƠNG QUANG SÁNG 
P. Bách Quang 0965638929 

1907201144

3 
17/07/2025 Cấp mới 

5 19250436/GPKDVT 8/7/2025 

DOANH NGHIỆP TƯ 

NHÂN KHÍ CÔNG 

NGHIỆP BẮC KẠN 

P. Đức Xuân 0867868399 4700289183 6/10/2022 Cấp mới 

6 19250428/GPKDVT 8/7/2025 NGUYỄN HỮU HÙNG P. Gia Sàng 02803757977 
17A8001160

4 
17/10/2008 Cấp mới 



2 
 

7 19250472/GPKDVT 17/07/2025 NGUYỄN THỊ HUỆ P. Gia Sàng 0975351888 
17A8001312

0 
6/4/2023 Cấp mới 

8 19250405/GPKDVT 3/7/2025 

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

KHANG TĨNH 

P. Linh Sơn 0989739277 4601631416 26/02/2025 Cấp mới 

9 19250406/GPKDVT 3/7/2025 
CÔNG TY TNHH PHAN 

ĐỨC HẢI 
P. Phan Đình Phùng 0982003707 4601637697 10/6/2025 Cấp mới 

10 19250411/GPKDVT 3/7/2025 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI HẢI 

ĐĂNG THÁI NGUYÊN 

P. Phan Đình Phùng 0971535533 4601327649 7/5/2025 Cấp mới 

11 19250425/GPKDVT 8/7/2025 

CÔNG TY TNHH 

PURCHASING MINH 

CHÂU 

P. Phan Đình Phùng 0919751881 4601302570 14/03/2023 Cấp mới 

12 19250454/GPKDVT 13/07/2025 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI SƠN 

ĐĂNG 

P. Phan Đình Phùng 0915246266 4601266869 28/02/2025 Cấp mới 

13 19250452/GPKDVT 13/07/2025 PHẠM VĂN HƯỚNG P. Phan Đình Phùng 0383086668 
17A8003909

3 
20/07/2018 Cấp lại 

14 19250470/GPKDVT 16/07/2025 
CÔNG TY TNHH KIÊN 

THÀNH 
P. Phan Đình Phùng 02083 855 010 4600388399 10/1/2023 Cấp lại 

15 19250497/GPKDVT 16/07/2025 NGUYỄN VĂN HUY P. Phan Đình Phùng 0912869475 
17A8003903

1 
16/07/2018 Cấp mới 



3 
 

16 19250517/GPKDVT 30/07/2025 

CÔNG TY TNHH VẬN 

TẢI NGỌC MINH CHÂU 

THÁI NGUYÊN 

P. Phan Đình Phùng 0835755678 4601638274 16/06/2025 Cấp mới 

17 19250520/GPKDVT 30/07/2025 

CÔNG TY TNHH VẬT 

LIỆU XÂY DỰNG VÀ 

VẬN TẢI THÁI NGUYÊN 

P. Phan Đình Phùng 0359886136 4601206186 11/12/2014 Cấp lại 

18 19250431/GPKDVT 8/7/2025 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI THÉP 

VIÊT CƯỜNG 

P. Phổ Yên 0987800785 4600956926 18/06/2024 Cấp mới 

19 19250453/GPKDVT 13/07/2025 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ THẮNG DƯƠNG 

PHÁT 

P. Phổ Yên 0972892833 4601608590 4/8/2023 Cấp mới 

20 19250461/GPKDVT 15/07/2025 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI ĐẠI LÂM 
P. Phổ Yên 2083863444 4600700868 8/11/2023 Cấp mới 

21 19250477/GPKDVT 22/07/2025 
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN VĂN HOẰNG 
P. Phổ Yên 0916583375 17I8.008528 10/8/2021 Cấp mới 

22 19250526/GPKDVT 30/07/2025 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ SẢN 

XUẤT NAM THUẬN 

P. Phổ Yên 0977812661 4601616538 25/03/2024 Cấp mới 

23 19250407/GPKDVT 3/7/2025 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI & DỊCH 

VỤ VẬN TẢI HẢI NAM 

TN 

P. Phúc Thuận 0962376336 4601636358 27/05/2025 Cấp mới 

24 19250395/GPKDVT 3/7/2025 TRẦN VĂN ƯỚC P. Phúc Thuận 0969043222 17I8.001799 1/8/2022 Cấp lại 
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25 19250439/GPKDVT 8/7/2025 
CÔNG TY CỔ PHẦN HỨA 

GIA HỒNG VIỆT NAM 
P. Quan Triều 2083544237 4601289697 12/5/2023 Cấp mới 

26 19250502/GPKDVT 26/07/2025 
HỘ KINH DOANH LÊ THỊ 

PHƯƠNG THÚY 
P. Quan Triều 0948074074 

4018300457

8 
16/07/2025 Cấp mới 

27 19250443/GPKDVT 13/07/2025 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ VẬN 

TẢI NINH TỘC 

P. Quyết Thắng 0961588118 4601613907 18/07/2024 Cấp mới 

28 19250450/GPKDVT 13/07/2025 
CÔNG TY TNHH VẬN 

TẢI HOÀNG ANH SC 
P. Sông Công 0982741882 4601636781 30/05/2025 Cấp mới 

29 19250447/GPKDVT 13/07/2025 
CÔNG TY TNHH VŨ 

QUANG THÁI 
P. Sông Công 0978626917 4601119180 18/02/2022 Cấp mới 

30 19250506/GPKDVT 26/07/2025 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ VẬN 

TẢI LONG ANH TN 

P. Sông Công 0966061700 4601637880 11/6/2025 Cấp mới 

31 19250469/GPKDVT 16/07/2025 

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ TM VẬT LIỆU 

CHỊU LỬA THÁI 

NGUYÊN 

P. Tích Lương 0912250427 4601635971 20/05/2025 Cấp mới 

32 19250487/GPKDVT 22/07/2025 

CÔNG TY TNHH TM 

HƯNG PHÁT THÁI 

NGUYÊN 

P. Tích Lương 0985450666 4601634583 17/04/2025 Cấp mới 

33 19250490/GPKDVT 23/07/2025 

CÔNG TY TNHH VẬN 

TẢI VÀ ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG HOÀNG THẮNG 

P. Tích Lương 0988727068 4601615407 26/02/2024 Cấp mới 
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34 19250501/GPKDVT 23/07/2025 
HỘ KINH DOANH LÊ 

NHƯ HUỲNH 
P. Tích Lương 0037771125 

1909001418

3 
11/7/2025 Cấp mới 

35 19250492/GPKDVT 23/07/2025 
HỘ KINH DOANH TẠ THỊ 

HẠNH 1989 
P. Tích Lương 0374482113 

1918901150

4 
11/7/2025 Cấp mới 

36 19250507/GPKDVT 26/07/2025 

CÔNG TY TNHH TM VÀ 

DV HIẾU HUY THÁI 

NGUYÊN 

P. Tích Lương 0984664812 4601631744 4/3/2025 Cấp mới 

37 19250509/GPKDVT 26/07/2025 
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN QUYẾT DŨNG 
P. Tích Lương 0379241618 

1907300862

9 
11/7/2025 Cấp mới 

38 19250408/GPKDVT 3/7/2025 

CÔNG TY TNHH MTV 

THƯƠNG MẠI & DỊCH 

VỤ TRẦN BÌNH TRỌNG 

P. Vạn Xuân 0979857422 4601589443 17/08/2022 Cấp mới 

39 19250423/GPKDVT 8/7/2025 
HỘ KINHDOANH HÀNG 

VĂN LAM 
P. Vạn Xuân 0369598505 17I8007536 2/6/2025 Cấp mới 

40 19250445/GPKDVT 13/07/2025 
CÔNG TY TNHH 

VICTORY THÁI NGUYÊN 
P. Vạn Xuân 0966.337.111 4601626832 26/12/2024 Cấp mới 

41 19250495/GPKDVT 23/07/2025 
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN VĂN ĐỨC 
P. Vạn Xuân 0986958982 

1908200846

7 
15/07/2025 Cấp mới 

42 19250401/GPKDVT 3/7/2025 

DOANH NGHIỆP TƯ 

NHÂN VẬN TẢI NGUYỆT 

LÂM 

X. An Khánh 0985290540 4601183098 30/11/2021 Cấp mới 



6 
 

43 19250456/GPKDVT 13/07/2025 
CÔNG TY TNHH VẬN 

TẢI THỤ HƯỞNG 
X. Chợ Đồn 0972702001 4700297071 19/05/2025 Cấp mới 

44 19250458/GPKDVT 13/07/2025 
HỢP TÁC XÃ THÀNH 

PHÁT 
X. Chợ Rã 0979242709 4700284026 20/06/2024 Cấp mới 

45 19250511/GPKDVT 26/07/2025 
CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN THẾ HANH 
X. Chợ Rã 0377469999 4700201534 6/9/2022 Cấp mới 

46 19250518/GPKDVT 30/07/2025 

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN TỨ QÚY 

BA BỂ 

X. Chợ Rã 0332032888 4700261861 29/03/2018 Cấp mới 

47 19250451/GPKDVT 13/07/2025 

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ HUYÊN 

1987 

X. Đại Phúc 0972815022 17G8012482 11/6/2025 Cấp mới 

48 19250444/GPKDVT 13/07/2025 
HỘ KINH DOANH TRỊNH 

ĐÌNH DUY 
X. Đại Phúc 0387660886 17G8011700 25/06/2025 Cấp mới 

49 19250448/GPKDVT 13/07/2025 NGUYỄN VĂN KIÊN X. Đại Phúc 0976776886 17G8004071 8/5/2017 Cấp mới 

50 19250494/GPKDVT 23/07/2025 NGÔ VĂN CHÍNH X. Đại Phúc 0979 489 666 17G8000047 17/07/2018 Cấp mới 

51 19250468/GPKDVT 23/07/2025 NGUYỄN VĂN HUY X. Đại Phúc 0988117766 6.3693 2/1/2013 Cấp lại 
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52 19250467/GPKDVT 15/07/2025 

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 

DƯƠNG PHÚC 

X. Đại Từ 0984100959 4601599794 17/01/2023 Cấp mới 

53 19250446/GPKDVT 13/07/2025 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

CHUNG GẤM 

X. Điềm Thụy 0867483628 4601639856 27/06/2025 Cấp mới 

54 19250476/GPKDVT 22/07/2025 
CÔNG TY TNHH VẬN 

TẢI DU LỊCH CHIẾN SỸ 
X. Điềm Thụy 0986037166 4601643154 11/4/2025 Cấp mới 

55 19250457/GPKDVT 13/07/2025 
HỘ KINH DOANH PHAN 

VĂN TÂN 
X. Định Hóa 0977848743 

1907801617

4 
10/7/2025 Cấp mới 

56 19250512/GPKDVT 26/07/2025 HOÀNG VĂN ĐỨC X. Hiệp Lực 0929202886 
8722313528-

001 
26/06/2025 Cấp mới 

57 19250440/GPKDVT 13/07/2025 
CÔNG TY TNHH ANH 

CHUYÊN 
X. La Bằng 0984505771 4601637351 5/6/2025 Cấp mới 

58 19250449/GPKDVT 13/07/2025 TRẦN VĂN QUYẾT X. La Bằng 0973606883 17G8004012 5/4/2017 Cấp mới 

59 19250437/GPKDVT 8/7/2025 
CÔNG TY TNHH MTV 

TIẾN HIỀN 
X. Na Rì 0988808222 4700266193 23/02/2017 Cấp mới 

60 19250391/GPKDVT 3/7/2025 LÝ THỊ VÂN X. Nam Hoà 0355026026 17F8006505 8/11/2022 Cấp lại 
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61 19250474/GPKDVT 17/07/2025 

CÔNG TY TNHH VẬN 

TẢI VÀ DU LỊCH ĐỨC 

BÌNH 

X. Phú Bình 2083867774 4601126572 20/10/2015 Cấp mới 

62 19250514/GPKDVT 26/07/2025 
CÔNG TY TNHH HNS 

METAL & LOGISTICS 
X. Phú Bình 02083 655 686 4601631430 26/02/2025 Cấp mới 

63 19250529/GPKDVT 30/07/2025 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VẬN TẢI 

VÀ DU LỊCH VŨ NINH 

X. Phú Bình 0979419325 4601639366 25/06/2025 Cấp mới 

64 19250441/GPKDVT 13/07/2025 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VẬN TẢI 

QUANG HANH 

X. Phú Lạc 0984791529 4601628276 3/2/2025 Cấp mới 

65 19250504/GPKDVT 26/07/2025 
HỘ KINH DOANH TRẦN 

VĂN CƯỜNG 
X. Tân Cương 0964548111 

1909101328

6 
17/07/2025 Cấp mới 

66 19250508/GPKDVT 26/07/2025 
HỘ KINH DOANH TRẦN 

VĂN LĨNH 
X. Tân Cương 0376256888 

1908800437

8 
17/07/2025 Cấp mới 

67 19250393/GPKDVT 3/7/2025 
HỘ KINH DOANH LÊ 

VĂN TOÀN 
X. Tân Thành 0326683389 17H8013930 13/01/2025 Cấp mới 

68 19250430/GPKDVT 8/7/2025 

CÔNG TY TNHH VẬN 

TẢI VÀ DU LỊCH HÙNG 

GIANG 

X. Tân Thành 0975435748 4601169135 26/04/2014 Cấp mới 

69 19250473/GPKDVT 17/07/2025 

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN NGỌC 

ÁNH BẮC KẠN 

X. Thanh Thịnh 0869102345 4700288415 23/06/2022 Cấp mới 



9 
 

70 19250489/GPKDVT 23/07/2025 

CÔNG TY TNHH VÂN 

TẢI - XÂY DỰNG MINH 

KHÔI 

X. Thượng Minh 0978489339 4700297106 29/05/2025 Cấp mới 

71 19250392/GPKDVT 3/7/2025 
HỘ KINH DOANH TRIỆU 

PHÚC QUYỀN 
X. Trại Cau 0961103745 17F8010044 2/4/2025 Cấp mới 

72 19250478/GPKDVT 22/07/2025 
HỘ KINH DOANH MAI 

THANH TÂN 
X. Trung Hội 0976719222 17C0704914 29/11/2017 Cấp mới 

73 19250505/GPKDVT 26/07/2025 
CÔNG TY TNHH VẬN 

TẢI DUY NGỌC 
X. Trung Hội 0989629099 4601637841 11/6/2025 Cấp mới 

74 19250438/GPKDVT 8/7/2025 
HỘ KINH DOANH PHẠM 

VĂN HÒA 
X. Vạn Phú 0352218698 

8334552290-

001 
26/04/2025 Cấp mới 

75 19250493/GPKDVT 23/07/2025 

HỘ KINH DOANH 

LƯƠNG VĂN KHANH 

1984 

X. Vạn Phú 0966554415 17G8010708 24/06/2024 Cấp mới 

76 19250500/GPKDVT 23/07/2025 HOÀNG VĂN MONG X. Vô Tranh 0978569846 17E8010045 18/11/2021 Cấp mới 

77 19250515/GPKDVT 26/07/2025 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DV VẬN 

TẢI NGỌC THIỆN 

X. Vô Tranh 0976744322 4601643179 14/07/2025 Cấp mới 

78 19250513/GPKDVT 26/07/2025 
HỘ KINH DOANH ĐẶNG 

THU HIỀN 
X. Vô Tranh 0974866365 3997037267 21/07/2025 Cấp mới 
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